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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4,0 điểm): 
Câu 1: Các chất nào sau đây trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?
1. Vitamin                                   3. Gluxit                   4. Protein
2. Axit amin                                 5. Lipid
A. 1, 2, 3                  B. 2, 3, 4              C. 3, 4, 5                  D. 1, 4, 5
Câu 2: Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, protein sẽ được biến đổi thành
A. glucose           B. acid béo               C. amino acid                  D. glycerol
Câu 3: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về về người có nhóm máu AB :
A. Người có nhóm máu AB có thể truyền máu cho người có nhóm máu O và A
B. Người có nhóm máu AB không thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu B và AB
C. Người có nhóm máu AB có thể tiếp nhận máu của những người có nhóm máu A,B, AB và O
D. Người có nhóm máu AB có thể truyền máu cho những người có nhóm máu A và B.
Câu 4: Ngăn tim dày nhất, mỏng nhất lần lượt là:
A. Tâm thất phải, tâm nhĩ trái            C. Tâm thất trái, tâm nhĩ phải
B. Tâm thất phải, tâm nhĩ phải          D. Tâm thất trái, tâm nhĩ trái

Câu 5: Nhân tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái nào?
A. Vô sinh. 		B. Hữu sinh. 		C. Vô cơ. 		D. Chất hữu cơ.
Câu 6: Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên?
A. Vì con người có tư duy, có lao động.
B. Vì con người tiến hóa nhất so với các loài động vật khác.
C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa cải tạo được thiên nhiên.
D. Vì con người có khả năng điều khiển thiên nhiên.
Câu 7: Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là:
     A. Tính trạng          B. Kiểu hình          C. Kiểu gen          D. Kiểu hình và kiểu gen
Câu8: Nhân tố di truyền tương ứng với khái niệm Di truyền học hiện đại là:
A. Tính trạng 	         B. Gene                    C. Kiểu hình 		D. ADN hay NST
Câu 9. Trong mối quan hệ giữa các thành phần trong quần xã, thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là
A. Quan hệ về nơi ở. 			B. Quan hệ dinh dưỡng. 	
C. Quan hệ hỗ trợ. 				D. Quan hệ đối địch. 
Câu 10. Đặc trưng nào quy định tốc độ phát triển của quần thể?
A. Tỉ lệ giới tính. 				B. Sự sinh sản và sự tử vong.
C. Thành phần nhóm tuổi. 			D. Mật độ. 
Câu 11. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật
A. không phụ thuộc vào mức độ tác động của chúng.
B. tỉ lệ thuận với mức độ tác động của chúng.
C. tỉ lệ nghịch với mức độ tác động của chúng.
D. tùy thuộc vào mức độ tác động của chúng.
Câu 12. Sinh vật nào sau đây luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn? 
A. Cây xanh và động vật ăn thịt. 		B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ. 
C. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm. 	D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm. 
Câu 13. Các hoạt động tiêu hóa diễn ra ở dạ dày là:
C. I. Tiết dịch vị      
D. II.Tiết nước bọt  
E. III. Tạo viên thức ăn 
F. IV. Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của dạ dày
G. V. Nuốt
H. VI. Biến đổi hóa học của thức ăn: nhờ các enzyme
I. VII. Đẩy thức ăn xuống ruột.  
	A. I, II, IV,VI
	B. I, IV,VI,VII
	C.  II, IV,VI,VII
	D. I, V,VI,VII


Câu 14. Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hoá học là?
J. A. Đường đơn, amino acid, glycerol, acid béo
K. B. amino acid, glycerol, acid béo, đường đôi
L. C. Đường đơn, lipid, amino acid.
M. D. Đường đơn, glycerol, protein, acid béo
Câu 15. Hồng cầu của người không có đặc điểm nào sau đây?
N. A. Không có nhân tế bào.
O. B. Nhân của Hemoglobin là nguyên tố đồng (Cu)
P. C. Lõm hai mặt để giảm thể tích.
Q. D. kết hợp lỏng lẻo với khí oxygen và khí cacrbon dioxide
Câu 16: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch polynucleotide mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ?
R. [image: ]
	A. Sơ đồ I                
	B. Sơ đồ II                
	C.  Sơ đồ III                
	D. Sơ đồ IV                



Câu 17 . Sự mở của cơ vòng môn vị ở dạ dày là nhờ:
A. Môi trường của thức ăn trong dạ dày là môi trường kiềm.
B. Môi trường của thức ăn trong ruột non là môi trường kiềm.
C. Môi trường của thức ăn trong dạ dày là môi trường axit.
D. Môi trường của thức ăn trong ruột non là môi trường axit.
Câu 18. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là
A. chất kháng sinh.      B. kháng thể.             C. kháng nguyên.           D. protein độc.
Câu 19. Nhóm máu nào dưới đây tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu?
A. Nhóm máu O                     B. Nhóm máu A
C. Nhóm máu B                      D. Nhóm máu AB
Câu 20. Qua tiêu hoá, chất béo sẽ được biến đổi thành chất nào?
A. Glycerol và vitamin.                                   B. Glycerol và axit amin.
C. Nucleotit và axit amin.                                D. Glycerol và axit béo.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 21. Ở một loài động vật, xét một tế bào sinh dục chín có chứa một cặp NST tương đồng thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử như hình bên dưới. 
[image: ]

Quan sát hình trên, cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Tế bào này là tế bào sinh tinh. 
b) Hiện tượng này không làm thay đổi thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST. 
c) Tỉ lệ các loại giao tử tạo ra khi tế bào trên giảm phân là 1 : 1 : 1 : 1. 
d) Nếu trong cơ thể chứa tế bào này có 10% tế bào xảy ra hiện tượng như trên thì loại giao tử BV là 45%. 
Câu 22: Cho sơ đồ mô tả 1 kì trong quá trình phân bào giảm phân của tế bào A và tế bào B. Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết các nhận định sau, nhận định nào là đúng, nhận định nào là sai?
			Tế bào A	[image: ]
			Tế bào B	[image: ]



A. Các tế bào trên đang ở kì sau và kì giữa của lần phân bào giảm phân I        
B. Tế bào A và tế bào B là 2 tế bào thuộc cùng một loài.                                                    
C. Bộ NST của loài là 2n = 6                                                                              
D. Nếu 1 tế bào loài này nguyên phân 3 lần liên tiếp, các tế bào con tạo ra đều đi vào giảm phân tạo giao tử đực thì có tất cả 192 NST trong các giao tử được sinh ra 
Câu 23. Ở người, cho hình thái và số lượng NST trong một tế bào sinh dưỡng như (hình 1) dưới đây. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về NST ở cơ thể người?
[image: ]
(Hình 1)
a. Số lượng NST đơn bội (n) trong 1 giao tử bình thường là 23
b. Tế bào này giảm phân bình thường trong mỗi giao tử có mang 1 NST Y.
c. Giao tử được tạo ra từ tế bào này khi kết hợp với giao tử mang X trong thụ tinh sẽ sinh ra bé trai.
d. Nếu tế bào này nguyên phân 6 lần liên tiếp và các tế bào con đều giảm phân bình thường thì tạo ra 64 giao tử và chứa tất cả 5888 NST
[bookmark: _Hlk178437782]Câu 24. Ở đậu Hà Lan (Pisum sativum), allele A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp; allele B quy định hoa đỏ, allele b quy định hoa trắng, các allele trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai các cây dị hợp hai cặp gene với nhau. Biết rằng các gene nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau, quá trình phát sinh giao tử diễn ra bình thường. Các phát biểu về kết quả của phép lai sau đây là đúng hay sai? 
a) F1 có 9 kiểu gene.  
b) F1 có 4 kiểu hình. 
c) Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ ở F1 là 12/16. 
d) Tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng ở F1 là 9/16.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm): thí sinh trả lời từ câu 6 đến câu 9
Câu 25: Một gene có tổng 3900 liên kết hydrogen, trong gene có số nucleotide loại G nhiều hơn loại A là 10%, số nucleotide loại G trong gene là ......... nucleotide.
Câu 26: Hai phân tử DNA chứa đoạn N15 có đánh dấu phóng xạ. Trong đó, DNA thứ nhất được tái bản 3 lần, DNA thứ 2 được tái bản 4 lần đều trong môi trường chứa N14. Số phân tử DNA con chứa N15 chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
Câu 27: Trong khẩu phần ăn hàng ngày của 1 học sinh nữ lớp 8 có chứa 700g gluxit, 250 gam prôtêin, 30 gam lipit. Hiệu suất tiêu hóa và hấp thụ của gluxit là 95%, protein là 85 %, lipit là 70 %. Hãy xác định tổng năng lượng mà học sinh đó sản sinh ra trong ngày khi phân giải hoàn toàn các chất có trong khẩu phần ăn nói trên.
 (Biết rằng: 1 gam prôtêin khi được phân giải hoàn toàn bởi 0,97 lít ôxi sẽ giải phóng ra 4,1 kcal, 1 gam lipit khi được phân giải hoàn toàn bởi 2,03 lít ôxi sẽ giải phóng ra 9,3 kcal, 1 gam gluxit khi được phân giải hoàn toàn bởi 0,83 lít ôxi sẽ giải phóng ra 4,3 kcal)
Câu 28: Cho các chất: Carbohydrate, Vitamin , Lipid, Protein, Nước. Có mấy chất bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
Câu 29: Adenine chiếm 16% số nucleotide trong một mẫu DNA của một sinh vật. Khoảng bao nhiêu phần trăm số nucleotide trong mẫu này sẽ là Guanine?
Câu 30: Lưu lượng tim là lượng máu tống đi bởi tâm thất sau mỗi lần đập, biết rằng tim một người phụ nữ đập 70 lần/ phút. Lượng máu trong tim người đó là 120ml vào cuối pha giãn chung, 76ml ở cuối pha tâm thất co. Hỏi trong 1 phút có bao nhiêu lít máu được bơm đi? 
Câu 31: Một bạn nữ sinh lớp 8 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200kcal, trong số năng lượng đó, gluxit chiếm 68%, lipit 13% còn lại là prôtêin.
Tính số gam prôtêin đã cung cấp cho cơ thể của bạn nữ sinh đó trong 1 ngày. (Biết rằng: 1 gam prôtêin được oxi hoa hoàn toàn giảng phóng 4,1kcal; 1 gam lipit được oxi hoá hoàn toàn giải phóng 9,3kcal, 1 gam gluxit oxi hoá giải phóng 4,3kcal)
Câu 32: Một người đàn ông nặng 65kg đi tham gia hiến máu nhân đạo. Theo quy định về hiến máu nhân đạo thì lượng máu cho không quá 1/10 lượng máu của cơ thể.
Lượng máu tối đa người đàn ông này có thể cho đi theo quy định của hiến máu nhân đạo là bao nhiêu ml? Biết rằng ở nam giới có khoảng 80ml máu/kg cân nặng.









HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
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Phần I. ( 4,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	D
	D



Phần II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 21 : A – Đúng ; B – Sai ; C – Sai ; D – Đúng
Câu 22 : A – Sai ; B – Đúng ; C – Đúng ; D – Sai
Câu 23 : A – Đúng ; B – Sai ; C – Sai ; D – Đúng
Câu 24 : A – Đúng ; B – Đúng ; C – Sai ; D – Sai
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu 25.    900            Câu 26. 1/6             Câu 27. 3926         Câu 28. 3
Câu 29:  34%               Câu 30: 3,080             Câu 31: 101,9          Câu 32: 520
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